
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I (CẬP NHẬT LẦN 7) NĂM HỌC 2019-2020 ÁP DỤNG NGÀY 9/9/2019

Thứ Buổi Tiết
Tú Anh Hiền N.Hương Thăng Quỳnh

Vật lí

Trâm Uyên Nhã Trang

Hóa học

Thoa Mai.Si Xuân Q.Thanh

Sinh học

1
2
3 8/5 9/1 9/9
4 9/6 9/3 8/3
5 9/3 9/5 8/8 9/4 8/6

S

1 6/7 6/1 7/4 7/7 6/4
2 7/3 6/3 7/2
3 6/8 7/6 7/5 6/6 6/2
4
5

2

C

1 6/9 8/3 9/7 9/5 9/6 7/9 8/7
2 9/9 8/7 8/3 9/2 9/4 9/5 7/10
3 8/6 9/4 9/9 9/6 6/9 9/8 8/9
4 9/8 8/8 9/1 8/5 8/9 8/1 9/9 9/2 8/2
5 6/10 9/7 9/2 8/2 9/8 9/3 9/1 8/4

S

1 6/3 6/6
2 7/8 6/7
3 6/1 6/8
4 7/5 7/1
5 7/1 6/5

3

C

1 9/4 9/8 8/1
2 9/1 8/3
3 9/7 7/9 8/5
4 9/5 7/10 8/6
5 6/10 9/2 8/8

S

1 7/3
2
3 6/5
4 6/7
5

4

C

1 8/4 9/1 9/6 8/6 9/3 8/2
2 8/2 9/8 8/4 9/6 8/7
3 9/8 8/1 9/5 8/3 9/2 6/9 8/4
4 7/9 9/2 9/7 8/9
5 9/9 7/10 8/9 9/4 9/7 8/7 6/10

S

1 7/4 7/3
2 7/2
3 7/6 7/7
4 7/5 7/1 6/4
5 7/8 6/8 6/2

5

C

1 9/3 9/9 8/6 9/5 8/8
2 8/5 8/4 8/8 8/1
3 9/6 9/1 8/9 9/3 8/5
4 8/2 8/7 9/4
5 9/7 8/1

S

1 6/4 6/2
2 6/5 7/2 7/8
3 6/3 7/4 6/1 7/6
4 6/6 7/7
5

6

C

1
2
3
4
5

S

1
2
3
4
5

7

C

, ngày 6 tháng 9 năm 2019
HIỆU TRƯỞNG


